
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 29 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: Đọc lại câu chuyện Một vụ đắm tàu và cho biết quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của 

Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé? 

A. Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân mình 

B. Ma-ri-ô là cậu bé trong sáng, hồn nhiên, yêu đời, trượng nghĩa 

C. Ma-ri-ô có trái tim nhân hậu, thấu hiểu lòng người 

D. Ma-ri-ô là cậu bé nóng nảy nhưng tốt bụng và trượng nghĩa  

Câu 2: Ý nghĩa của câu chuyện Một vụ đắm tàu? 

a) Ca ngợi tình bạn của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta 

b) Ca ngợi sự mạnh mẽ, kiên cường của cô bé Giu-li-ét-ta 

c) Thấy được sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta 

d) Thấy được sự phóng khoáng, mạnh mẽ, nhiệt tình của cậu bé Ma-ri-ô 

e) Thấy được đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô 

Câu 3: Đọc truyện Con gái và cho biết những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua kém gì các bạn trai? 

a) Ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi 

b) Mơ hăng hái tham gia vào các hoạt động tập thể ở trường 

c) Mơ làm thêm rất nhiều việc ngoài thời gian học để tăng thêm thu nhập cho gia đình 

d) Tan học, trong khi các bạn nam khác còn mải chơi thì Mơ đã về nhà cặm cụi tưới rau, chẻ củi, nấu cơm 

giúp mẹ. 

e) Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ giúp mẹ làm hết mọi việc trong nhà 

f) Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để cứu em Hoan 

Câu 4: Ý nghĩa câu chuyện Con gái? 

a) Phê phán quan niệm lạc hậu “trọng nam khinh nữ” 

b) Phê quán những tệ nạn trong xã hội 



 

 

 

 

c) Khen ngợi cô bé Mơ ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiếu thảo với bố mẹ, dũng cảm cứu bạn làm thay đổi suy nghĩ 

của những người thân về quan niệm sinh con gái 

d) Phê phán thói vô cảm, dửng dưng trong xã hội 

Câu 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

Năm năm học tiểu học năm nào bạn Loan cũng đạt danh hiệu ……………. 

A. Nghệ sĩ Ưu tú 

B. Nhà giáo Ưu tú 

C. Cháu ngoan Bác hồ 

D. Cháu ngoan Bác Hồ 

Câu 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí đã được tặng danh hiệu ………… 

A. Ca sĩ nhân dân 

B. Ca sĩ ưu tú 

C. Nhà giáo ưu  tú 

D. Nhà giáo Ưu tú 

Câu 7: Với nội dung sau đây, em hãy đặt một dấu câu phù hợp 

Bày tỏ sự yêu thích của em trước cái áo mà bạn em đang mặc 

A. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy? 

B. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy. 

C. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy! 

D. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy: 

Câu 8: Với nội dung sau đây, em hãy đặt một dấu câu phù hợp 

Bày tỏ sự tò mò, thắc mắc trước một vấn đề mà em còn chưa được rõ 

A. Cậu là Minh có phải không? 

B. Cậu là Minh có phải không! 

C. Cậu là Minh có phải không. 

D. Cậu là Minh có phải không: 

Câu 9: Ý nghĩa của câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi? 



 

 

 

 

A. Khen ngợi một bạn lớp trưởng nữ vừa giỏi lại vừa chu đáo, xốc vác trong công việc của lớp khiến các bạn 

nam ai cũng phải nể phục. Từ đó cho thấy phái nữ không phải lúc nào cũng yếu  đuối như mọi người vẫn nghĩ 

B. Phê bình sự mất đoàn kết của các bạn học sinh trong lớp học 

C. Cẩm nang dành cho các bạn đang làm lớp trưởng, làm thế nào để lớp lớn mạnh và các bạn trong lớp đoàn 

kết với nhau 

D. Chỉ ra những thất bại của một bạn lớp trưởng không có năng lực và trách nhiệm trong công việc 

Câu 10: Em và các bạn đến thăm cô giáo khi cô bị ốm. Cô rất vui và ân cần dặn dò từng bạn. Em hãy ghi lại 

cuộc đối thoại giữa các em và cô giáo. 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô cho thấy: Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường 

sự sống cho bạn, hi sinh bản thân mình 

Đáp án đúng: A. 

Câu 2: 

Ý nghĩa của câu chuyện Một vụ đắm tàu: 

- Ca ngợi tình bạn của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta 

- Thấy được sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta 

- Thấy được đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô 

Câu 3: 

Những chi tiết chứng tỏ Mơ không thua kém gì các bạn trai là: 

- Ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi 

- Tan học, trong khi các bạn nam khác còn mải chơi thì Mơ đã về nhà cặm cụi tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp 

mẹ. 

- Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ giúp mẹ làm hết mọi việc trong nhà 

- Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để cứu em Hoan 

Câu 4: 

Ý nghĩa câu chuyện Con gái: 

- Phê phán quan niệm lạc hậu “trọng nam khinh nữ” 

- Khen ngợi cô bé Mơ ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiếu thảo với bố mẹ, dũng cảm cứu bạn làm thay đổi suy nghĩ 

của những người thân về quan niệm sinh con gái 

Câu 5: 

- Đối với một học sinh tiểu học thì danh hiệu phù hợp trong 4 đáp án đó là danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ 

- Danh hiệu này có hai phần là Cháu Ngoan/Bác Hồ nên viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi phần tạo thành tên 

riêng đó là Cháu và Bác 

- Để thể hiện sự tôn kính và tình cảm đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu chúng ta thường viết hoa cả từ Bác 

Hồ 

-> Đáp án đúng là Cháu ngoan Bác Hồ 



 

 

 

 

Đáp án đúng: D. 

Câu 6: 

- Đối với nhà giáo thì danh hiệu được nhận phải là đáp án Nhà giáo Ưu tú chứ không phải liên quan đến lĩnh 

vực ca sĩ 

- Đối chiếu với quy tắc viết hoa ta thấy đáp án D là đúng 

-> Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí đã được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 

Đáp án đúng: D. 

Câu 7: 

- Trước hết, xác định “bày tỏ sự yêu thích của em trước cái áo mà bạn em đang mặc” là thuộc một câu cảm 

thán 

-> Dấu câu phải dùng là ! 

Đáp án đúng: C. 

Câu 8: 

- Xác định “bày tỏ sự tò mò, thắc mắc trước một vấn đề mà em còn chưa được rõ” thì kiểu câu cần dùng là 

câu hỏi 

-> Dấu câu cần dùng đến là dấu ? 

Đáp án đúng: A. 

Câu 9: 

Ý nghĩa của câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi: 

Khen ngợi một bạn lớp trưởng nữ vừa giỏi lại vừa chu đáo, xốc vác trong công việc của lớp khiến các bạn 

nam ai cũng phải nể phục. Từ đó cho thấy phái nữ không phải lúc nào cũng yếu  đuối như mọi người vẫn nghĩ 

Đáp án đúng: A. 

Câu 10: 

- Học sinh: Chúng em chào cô ạ! 

- Cô giáo: Ôi! Chào các em, các em nhanh vào đây ngồi cho mát! 

- Lớp trưởng: Cô ơi, biết tin cô ốm nên chúng em rủ nhau tới đây thăm cô ạ! Cô thấy trong người thế nào ạ! 

- Cô giáo: Cô đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm nữa là cô sẽ đi dạy được. Mấy hôm nay cô không đến lớp được, tình 

hình lớp mình thế nào rồi? 

- Long (nhanh nhảu): Lớp mình tuần này thi đua được xếp thứ nhất đấy cô ạ, dù không có cô nhưng các bạn 

vẫn duy trì nề nếp và cố gắng học tập tốt ạ. 



 

 

 

 

- Loan: Các bạn đều bảo nhau phải ngoan để cô vui lòng, cô chóng khỏi bệnh sẽ lại tới lớp với chúng em ạ. 

- Thắng: Cô ơi, cô nhanh khoẻ nhé, chúng em ai ai cũng nhớ cô, lớp học không có cô chúng em lúc nào cũng 

cảm thấy trống vắng ạ. 

- Lớp trưởng: Cô ơi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy hôm ạ, lớp đã có ban cán sự điều hành, chúng em sẽ thay 

cô quản lí lớp, đôn đốc các bạn học tập và thực hiện tốt nội quy. Lớp sẽ ngoan đợi cô quay lại ạ. 

- Cô giáo (xúc động): Lớp mình ngoan lắm, cô sẽ chóng khoẻ để quay về lớp lớp. Tuần sau bắt đầu ôn tập 

giữa kì rồi, các em cố gắng ôn tập thật tốt nhé, giờ sinh hoạt thứ 6 này, lớp trưởng phân công lịch trực nhật 

cho các bạn giúp cô nhé. 

- Học sinh: Chúng em nhớ rồi cô ạ! 

- Cô giáo: Chúc các em ôn tập thật tốt nhé! 

- Học sinh: Vâng ạ, chúng em cảm ơn cô ạ! 

 


